
Stt Tên thôn, tổ dân phố Phân loại Ghi chú 

I

1 Tổ dân phố Đức Lam Trung Loại 1

2 Tổ dân phố Hòa Tây Loại 1

3 Tổ dân phố Lương Viện Loại 1

4 Tổ dân phố Viễn Trình Loại 1

5 Tổ dân phố Hòa Đông  Loại 3

6 Tổ dân phố Trường Lưu Loại 3

II Xã Phú An

1 Thôn An Truyền Loại 1

2 Thôn Triều Thủy Loại 1

3 Thôn Thủy Diện Loại 2

4 Thôn Truyền Nam Loại 3

III Xã Phú Diên

1 Thôn Kế Sung Loại 1

2 Thôn Phương Diên Loại 1

3 Thôn Kế Thượng Thanh Loại 2

4 Thôn Mỹ Khánh Loại 2

5 Thôn Thanh Dương Loại 2

6 Thôn Diên Lộc Loại 3

IV Xã Phú Gia 

1 Thôn Diêm Tụ Loại 3

2 Thôn Hà Kênh Loại 3

3 Thôn Hà Trữ Thượng Loại 3

4 Thôn Mong A Loại 3

5 Thôn Mong B Loại 3

6 Thôn Mong C Loại 3

7 Thôn Mộc Trụ Loại 3

8 Thôn Nghĩa Lập Loại 3

9 Thôn Tân Phú Loại 3

10 Thôn Thanh Lam Bồ Loại 3

11 Thôn Trừng Hà Loại 3
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V Xã Phú Hải 

1 Thôn Cự Lại Đông Loại 1

2 Thôn Cự Lại Trung Loại 1

3 Thôn Cự Lại Bắc Loại 3

4 Thôn Cự Lại Nam Loại 3

VI Xã Phú Hồ

1 Thôn Đồng Di Loại 1

2 Thôn Tây Hồ Loại 2

3 Thôn Sư Lỗ Loại 3

VII Xã Phú Lương 

1 Thôn Lê Xá Loại 1

2 Thôn Văn Giang Loại 2

3 Thôn Vĩnh Lương Khê Loại 2

VIII Xã Phú Mỹ

1 Thôn An Lưu Loại 1

2 Thôn Dưỡng Mong Loại 1

3 Thôn Mỹ Lam Loại 2

4 Thôn An Hạ Loại 3

5 Thôn Mong An Loại 3

6 Thôn Phước Linh Loại 3

7 Thôn Vinh Vệ Loại 3

IX Xã Phú Thuận 

1 Thôn Xuân An Loại 1

2 Thôn An Dương 1 Loại 3

3 Thôn An Dương 2 Loại 3

4 Thôn An Dương 3 Loại 3

5 Thôn Tân An Loại 3

6 Thôn Trung An Loại 3

X Xã Phú Xuân

1 Thôn Quảng Xuyên Loại 1

2 Thôn Xuân Ổ Loại 1

3 Thôn Ba Lăng Loại 2

4 Thôn Diên Đại Loại 3

5 Thôn Lộc Sơn Loại 3

6 Thôn Thủy Diện Loại 3

XI Xã Vinh An 

1 Thôn Hà Úc 2 Loại 2

2 Thôn Trung Định Hải Loại 2

3 Thôn An Mỹ Loại 3
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4 Thôn Bắc Thượng Loại 3

5 Thôn Hà Úc 1 Loại 3

6 Thôn Hà Úc 3 Loại 3

7 Thôn Hà Úc 4 Loại 3

XII Xã Vinh Hà

1 Thôn Phường 3 Loại 1

2 Thôn Phường 4 Loại 1

3 Thôn Phường 5 Loại 1

4 Thôn Phường Nhất Loại 2

5 Thôn Phường 2 Loại 3

XIII Xã Vinh Thanh 

1 Thôn 2 Loại 1

2 Thôn 3 Loại 1

3 Thôn 1 Loại 2

4 Thôn 5 Loại 2

5 Thôn 4 Loại 3

6 Thôn 6 Loại 3

XIV

1 Thôn Xuân Thiên Thượng Loại 1

2 Thôn Xuân Thiên Hạ Loại 2

3 Thôn Kế Võ Loại 3

4 Thôn Khánh Mỹ Loại 3

5 Thôn Mai Vĩnh Loại 3

6 Thôn Tân Sa Loại 3

Xã Vinh Xuân 

Danh sách gồm có 80 thôn, tổ dân phố (74 Thôn và 06 tổ dân phố)


